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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa ở mỗi câu em cho là đúng nhất. 

Câu 1. Cổ Lũy cô thôn thuộc xã nào của thành phố Quảng Ngãi? 

A. Nghĩa Phú. 

B. Nghĩa An. 

C. Nghĩa Dõng. 

D. Nghĩa Dũng. 

Câu 2. Núi Thiên Ấn cùng với dòng sông nào để kết hợp thành cặp biểu tượng sơn thủy, thắng 

cảnh của tỉnh Quảng Ngãi? 

A. Sông Vệ. 

B. Sông Trà Bồng. 

C. Sông Trà Khúc. 

D. Sông Trà Câu. 

Câu 3. Để chế biến món cá bống kho tiêu, cần phải có nguyên liệu nào? 

A. Con Don. 

B. Cá rô phi. 

C. Cá chép. 

D. Cá bống. 

Câu 4. Đường bờ biển Quảng Ngãi dài khoảng bao nhiêu km? 

A. 120 km. 

B. 130 km. 

C. 140 km. 

D. 150 km. 

Câu 5. Hang Câu (Lý Sơn) được hình thành do:

A. nước biển ăn sâu vào chân núi. 

B. động đất dưới đáy biển. 

C. con người xây dựng. 

D. sự phun trào của núi lửa. 

Câu 6. Hệ thống sông, suối của tỉnh Quảng Ngãi đem lại lợi ích gì? 

A. Phát triển du lịch và các ngành kinh tế. 

B. Đem lại cảnh quan du lịch cho con người. 

C. Khai thác hải sản, làm đường giao thông. 

D. Cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy điện. 

 

 



 

 
 

Câu 7. Để chế biến món đường phèn, khi nước đường được đun sôi, người ta cho vài muỗng 

dầu phụng vào nước đường nhằm để làm gì? 

A. Để nước đường mau cô đặc. 

B. Để nước đường không bị trào ra ngoài. 

C. Để nước đường có màu đặc trưng cho món ăn. 

D. Loại bỏ những tạp chất, tạo mùi đặc trưng của thành phẩm đường. 

Câu 8. Hành động nào dưới đây là không đúng trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên? 

A. Trồng cây xanh. 

B. Không sử dụng túi nilon. 

C. Buôn bán động vật quý hiếm. 

D. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) Môi trường tự nhiên là gì? Môi trường tự nhiên của Quảng Ngãi nổi bật ở 

các yếu tố nào? 

Câu 2. (1,0 điểm) Vì sao phải bảo vệ môi trường tự nhiên? 

Câu 3. (2,0 điểm) Em hãy giới thiệu đôi nét về núi Thiên Ấn, một danh lam thắng cảnh tiêu 

biểu ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Câu 4. (1,0 điểm) Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy danh lam thắng cảnh ở địa phương . 

------- Hết ------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C D B A D B C 

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1:  

– Môi trường tự nhiên gồm: Địa hình, địa chất, nước, đất, không khí, sinh vật… giúp con người 

có thể tồn tại được. 

– Điểm nổi bật của môi trường tự nhiên ở Quảng Ngãi là: Biển đảo, sông suối, rừng núi. 

Câu 2: 

– Vì bảo vệ môi trường tự nhiên chính là bảo vệ sự sống nói chung và bảo vệ sự phát triển lâu 

dài của con người nói riêng. 

– Nếu không có môi trường, con người không thể tồn tại. 

Câu 3: 

HS dựa vào các gợi ý sau để viết đoạn giới thiệu: 

– Vị trí của núi Thiên Ấn 

– Những vẻ đẹp ấn tượng của thắng cảnh. 

– Giá trị của núi Thiên Ấn đối với tỉnh ta. 

Đoạn tham khảo: 

Núi Thiên Ấn nằm bên tả ngạn sông Trà Khúc, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 

3,5 km, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Núi có hình dáng như chiếc ấn đóng 

xuống sông, nên được gọi là “Thiên Ấn niêm hà”. Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn 

cảnh thành phố và dòng sông uốn lượn nên thơ. Trên núi có chùa Thiên Ấn cổ kính và mộ cụ 

Huỳnh Thúc Kháng – nhà chí sĩ yêu nước. Núi Thiên Ấn không chỉ đẹp mà còn mang giá trị 

lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc đối với người dân Quảng Ngãi. 

 

 

 

 



 

 
 

Câu 4: 

Những việc cần làm để giữ gìn và phát huy danh lam thắng cảnh ở địa phương như: 

– Có ý thức giữ gìn vệ sinh khi đến tham quan các danh lam thắng cảnh. 

– Tích cực tìm hiểu và giới thiệu cho bạn bè, người thân biết về giá trị của danh lam thắng 

cảnh 

– Phê phán, tố giác những hành vi xâm hại đến các danh lam thắng cảnh. 

 


